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KHUNG NĂNG LỰC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GDMN
	TT
	Khung năng lực
	Mô tả năng lực

	01
	Phẩm chất chính trị,
đạo đức, lối sống
	Kiến thức về các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh.

	
	
	Bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, yêu nghề, yêu trẻ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

	
	
	Lối sống lành mạnh, trong sáng và cách ứng xử chuẩn mực, gương mẫu của nhà giáo.

	
	
	Thái độ đúng mực và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cha mẹ trẻ em.

	02
	Năng lực giao tiếp
	Kiến thức tâm lí học.

	
	
	Kiến thức giáo dục học.

	
	
	Kiến thức khoa học xã hội, nhân văn.

	
	
	Kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ.

	
	
	Kĩ năng giao tiếp, ứng xử phù hợp, hiệu quả trong các tình huống sư phạm.

	
	
	Kĩ năng phát triển các mối quan hệ và hợp tác với các lực lượng để thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện.

	
	
	 Kĩ năng phát huy các lợi thế tương tác trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

	
	
	Kĩ năng trình bày và giao tiếp bằng văn bản hiệu quả.

	
	
	Thành thạo phương thức giao tiếp bằng điện tử/ truyền thông đa phương tiện.

	
	
	Xác định được vai trò, trách nhiệm của thành viên hay lãnh đạo nhóm.

	
	
	Thể hiện được kỹ năng phối hợp và cộng tác.

	
	
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở trình độ B1 châu Âu. 

	03
	Năng lực tìm hiểu 
về đối tượng và 
môi trường giáo dục
	Kiến thức tâm lí học trẻ em.

	
	
	Kiến thức giáo dục học mầm non.

	
	
	Kiến thức về môi trường và con người.

	
	
	Kiến thức khoa học tự nhiên.

	
	
	Kiến thức khoa học xã hội - nhân văn.

	
	
	Phân tích được bối cảnh xã hội và giáo dục mầm non.

	
	
	Phát hiện, phân tích và xác định được các vấn đề về giáo dục mầm non.

	04
	Năng lực chăm sóc, nuôi dưỡng và 
đảm bảo an toàn 
cho trẻ MN
	Kiến thức về tâm - sinh lý và chăm sóc sức khoẻ trẻ em lứa tuổi mầm non.

	
	
	Phát hiện, xác định được các vấn đề trong giáo dục mầm non.

	
	
	Lập kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ.

	
	
	Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đảm bảo an toàn.

	
	
	Đánh giá kết quả hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ, rút kinh nghiệm và cải tiến.

	05
	Năng lực 
giáo dục trẻ MN
	Kiến thức về tâm lý học mầm non.

	
	
	Kiến thức giáo dục học mầm non.

	
	
	Kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non.

	
	
	Kiến thức về chương trình giáo dục mầm non.

	
	
	Phát hiện, xác định được các vấn đề trong giáo dục mầm non.

	
	
	Lập kế hoạch giáo dục trẻ mầm non.

	
	
	Tổ chức giáo dục trẻ mầm non.

	
	
	Đánh giá kết quả hoạt động giáo dục trẻ mầm non, rút kinh nghiệm và cải tiến công tác giáo dục trẻ. 

	06
	Năng lực đánh giá 
và phát triển 
chương trình
	Kiến thức đánh giá trong giáo dục.

	
	
	Lý luận phát triển chương trình giáo dục.

	
	
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục.

	
	
	Kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục.

	
	
	Sử dụng và thiết kế các công cụ kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục.

	
	
	Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.

	
	
	Đề xuất, thiết kế chương trình giáo dục.

	07
	Năng lực phát triển nghề nghiệp
	Kiến thức và lập luận ngành giáo dục mầm non.

	
	
	Tự đánh giá và lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

	
	
	Tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực chuyên môn.

	
	
	Sử dụng ngoại ngữ phục vụ hoạt động phát triển nghề nghiệp.

	
	
	Sử dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động phát triển nghề nghiệp.

	
	
	Nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển chuyên môn.

	
	
	Năng lực ngoại ngữ và  CNTT.

	08
	Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình trẻ và xã hội
	Kiến thức tổ chức và quản lý trong giáo dục mầm non.

	
	
	Kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ mầm non.

	
	
	Lập kế hoạch phối hợp với gia đình, xã hội để tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ và xây dựng môi trường giáo dục.

	
	
	Tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp các lực lượng trong chăm sóc và giáo dục trẻ.

	
	
	Đánh giá việc thực hiện kế hoạch phối hợp với gia đình, xã hội để tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ và xây dựng môi trường giáo dục.

	09
	Năng lực quản lý GDMN
	Kiến thức tổ chức và quản lý trong giáo dục mầm non.

	
	
	Kiến thức quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mầm non.

	
	
	Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển GDMN.

	
	
	Kiểm tra, đánh giá chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý nhà trường.
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